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HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC THỰC HIỆN THU BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP
Kính gửi: Các Đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật BHXH, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ và Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, áp dụng từ 01/1/2009.
Nhằm đảm bảo việc trao đổi cung cấp thông tin giữa đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là đơn vị) với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tổ chức quản lý chặt chẻ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và xác nhận quá trình tham gia BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật BHXH, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh lại một số nội dung, yêu cầu trong các biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thông báo bổ sung một số quy định kể từ 01/07/2009 như sau:

I. BIỂU MẪU THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN:
1. Biểu 01a –TBH: “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT”
Biểu được thiết kế lại trên cơ sở biểu 02a-TBH “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT” cũ, lược bỏ các cột mức lương, phụ cấp và bổ sung thêm các cột ngày cấp và mã Tỉnh cấp chứng minh thư, nguyên quán, chức danh công việc để làm cơ sở cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người lao động tăng mới tại đơn vị.

Khi người lao động tăng mới mà chưa được cấp sổ BHXH hoặc cấp thẻ BHYT (kể cả những người đã tham gia trước đó nhưng ngừng đóng 1 thời gian nay tham gia trở lại): đơn vị lập biểu “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (mẫu 01a-TBH 03 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 trong tháng, kèm theo biểu 03a-TBH (theo hướng dẫn tại mục I.2 dưới đây). Đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH thì lập thêm 03 “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc” (theo mẫu 01-TBH).
- Các trường hợp tăng lại sau khi nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản… mà đã có sổ BHXH và thẻ BHYT (còn giá trị sử dụng) thì không ghi vào danh sách này.

- Đối với người lao động vào làm việc từ sau ngày 16 trong tháng, đơn vị kê khai vào “Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” của tháng sau.
- Sau khi nhận đủ hồ sơ, chậm nhất 10 ngày làm việc cơ quan BHXH sẽ giao thẻ BHYT; chậm nhất 20 ngày làm việc sẽ giao sổ BHXH của người lao động cho đơn vị.
- Các đơn vị đã lập danh sách tăng lao động tham gia BHXH, BHYT trong thời gian trước đây (theo mẫu 02a-TBH cũ) chưa nhận sổ BHXH để làm thủ tục cấp cho NLĐ, đề nghị cung cấp lại danh sách số lao động nói trên theo mẫu 01a-TBH cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để hoàn tất việc cấp sổ cho NLĐ.
- Khi nộp hồ sơ đề nghị đơn vị ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trên biểu 01-TBH, đồng thời kiểm tra tính thống nhất giữa các thông tin trên biểu 01a-TBH, tờ khai 01-TBH và file dữ liệu kèm theo. Nếu thiếu thông tin hoặc có sai lệch giữa các biểu mẫu trên, cơ quan BHXH sẽ trả lại để đơn vị bổ sung điều chỉnh và không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc cấp thẻ BHYT và sổ BHXH cho người lao động.
2. Biểu 03a-TBH “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN”

- Biểu được thiết kế lại trên cơ sở biểu 03a-TBH và các thông tin về tiền lương, phụ cấp trên biểu 02a-TBH (cũ), dùng để kê khai tình hình biến động (tăng, giảm) đối tượng lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, hoặc thay đổi chức danh công việc của người lao động so với tháng trước, hoặc điều chỉnh những sai sót nói trên của thời kỳ trước.
- Khi phát sinh những biến động trên đây hoặc phát hiện những sai sót của thời kỳ trước, đơn vị lập biểu 03a-TBH (3 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 hàng tháng, kèm theo hồ sơ gốc như: HĐLĐ, quyết định tuyển dụng, quyết định chuyển công tác, quyết định thôi việc, thông báo chấm dứt HĐLĐ, quyết định tăng, giảm tiền lương… có liên quan.
- Đối với những biến động sau ngày 16, đơn vị kê khai vào “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN” của tháng sau.

Lưu ý:

- Danh sách được chia làm 5 mục nhỏ để thuận tiện trong công tác theo dõi đối chiếu số liệu, đối với trường hợp NLĐ vừa điều chỉnh lương vừa tăng BH thất nghiệp, đơn vị đồng thời ghi vào mục III và mục V của biểu. 
Ví dụ: NLĐ tham gia BHXH từ 01/09 - 06/09 mức lương 3.000.000đ đến tháng 07 đơn vị chuyển sang ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm mức lương 4.000.000đ thì đồng thời lập danh sách ở mục III điều chỉnh tiền lương đóng BHXH từ 3.000.000đ lên 4.000.000đ và kê khai vào mục V tăng BH thất nghiệp.

- Theo yêu cầu của các đơn vị phần tổng hợp chung được xác định thêm số liệu tổng quỹ lương đóng bảo hiểm của NLĐ trong tháng để làm cơ sở theo dõi số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Đối với các đơn vị chưa đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn 215/HD-BHXH thì lập biểu 3a-TBH ghi bổ sung vào mục V toàn bộ danh sách người lao động thuộc đối tượng phải đóng BH thất nghiệp từ tháng 01/2009 đến nay. Trường hợp NLĐ đã chuyển đi hoặc nghỉ việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đầy đủ số tiền 2% BHTN của đơn vị và NLĐ đến thời điểm chuyển đi hoặc nghỉ việc. Nếu đơn vị không đóng thì cơ quan BHXH thực hiện việc phân bổ số tiền đã đóng trong kỳ theo thứ tự ưu tiên như sau: BHYT; BHTN; tiền lãi chậm đóng (nếu có) và BHXH.

- Nếu không có những thay đổi về lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN so với tháng trước thì đơn vị không phải lập biểu, sau ngày 20 của tháng cơ quan BHXH sẽ chuyển danh sách lao động, quỹ lương và số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị trong tháng trước sang tháng hiện hành. 
* Các mẫu 01a-TBH và 3a-TBH mới được cung cấp tại phần biểu mẫu trang web www.bhxhtphcm.gov.vn.
* Các đơn vị cung cấp file dữ liệu báo cáo của biểu (01a-TBH, 03a-TBH) trên đây đồng thời với các báo cáo bằng văn bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua hệ thống IMS, hoặc USB.
II. QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (BHTN):
- Tất cả viên chức (kể cả người được bổ nhiệm chức vụ đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước đều thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp.

- Người lao động có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHTN cùng với nơi đang đóng BHXH và BHYT bắt buộc. Trường hợp tại nơi đóng BHXH, BHYT bắt buộc không thuộc đối tượng đóng BHTN thì chuyển sang đóng BHXH, BHYT tại nơi thuộc đối tượng đóng BHTN.

- Trường hợp được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị thì NLĐ và đơn vị vẫn phải đóng BHTN theo mức tiền lương, tiền công trước khi đi.

- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, ốm đau hoặc nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên (trong 01 tháng), thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHTN và thời gian này không tính để hưởng BHTN.

- Các chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) sử dụng dưới 10 lao động, nếu công ty mẹ thuộc đối tượng tham gia BHTN thì cũng thuộc đối tượng tham gia BHTN.

III. QUY ĐỊNH VỀ TRẢ THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN:
- Vào ngày 10 hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng trước cho các đơn vị qua hệ thống IMS (địa chỉ: http://hcm.bhxh.vn). Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu số liệu để kịp thời phản hồi lại cho cơ quan BHXH theo quy định. 
- Vào ngày 20 của tháng đầu quý, đơn vị sẽ nhận thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (biểu 8-TBH) và Thông báo quyết toán chi (biểu C71-BH) của quý trước tại bộ phận trả kết quả thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố, hoặc BHXH quận, huyện. Khi nhận thông báo, người nhận lưu ý mang theo thẻ nhân viên hoặc giấy giới thiệu của đơn vị.
- Thực hiện Nghị quyết 32/2009/NQ-CP của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội thành phố chưa tính số tiền phải đóng bảo hiểm thất nghiệp vào các thông báo từ tháng 1-5/2009. Kể từ kỳ thông báo quý 2/2009 BHXH thành phố sẽ quyết toán đầy đủ số liệu BH thất nghiệp cho các đơn vị theo quy định. 

- Kể từ 01/7/2009, các trường hợp chậm đóng BHTN đều phải tính tiền lãi chậm đóng theo quy định. Phương pháp tính tiền lãi chậm đóng BHTN tương tự như tính tiền lãi chậm đóng BHXH.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:
- Theo Luật Bảo hiểm y tế, kể từ 01/7/2009, thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con dưới 4 tháng tuổi thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính hưởng chế độ BHYT.

- Kể từ ngày 01/7/2009, mức trần tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu chung.

- Gia hạn thẻ BHYT tự động cho các đơn vị thực hiện đúng chế độ trích nộp BHXH:
+ 20 ngày trước khi thẻ hết hạn sử dụng, các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT tự động (ví dụ: đến ngày 10/06/2009 đơn vị đã đóng BHXH đến hết tháng 05/2009 thì thuộc đối tượng gia hạn thẻ BHYT tự động cho 6 tháng cuối năm); nếu đơn vị không thuộc đối tượng trên đây sau khi hoàn thành nghĩa vụ đóng theo quy định thì lập biểu 3b-TBH đề nghị gia hạn thẻ BHYT. Thẻ sẽ có giá trị từ ngày đơn vị đóng đủ tiền và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. 
+ Cơ quan BHXH sẽ thông báo danh sách các đơn vị gia hạn thẻ tự động trên trang web http://hcm.bhxh.vn trước 15 ngày để nhận thẻ tại bộ phận trả hồ sơ thuộc BHXH thành phố, hoặc BHXH quận, huyện trước 5 ngày khi thẻ cũ hết hạn (Khi nhận phải xuất trình thẻ nhân viên hoặc giấy giới thiệu của đơn vị).
+ Nếu đơn vị có thay đổi về danh sách lao động, tiền lương tiền công đóng BHXH hoặc những yếu tố khác, liên quan đến chế độ KCB BHYT, thì nộp báo cáo điều chỉnh trước ngày gia hạn thẻ tự động (ngày 10 của tháng trước kỳ gia hạn). Trường hợp nộp báo cáo điều chỉnh sau thời hạn trên, nếu có lao động giảm đơn vị chịu trách nhiệm trả lại cơ quan BHXH thẻ đã được gia hạn. Trường hợp có lao động tăng mới thì sẽ được cấp thẻ mới có giá trị cùng với đợt gia hạn và sẽ được trả cho đơn vị cùng thời điểm giao thẻ gia hạn của toàn đơn vị.
+ Người lao động khi nhận thẻ BHYT phải kiểm tra, đối chiếu các nội dung ghi trên thẻ BHYT (họ tên, ngày tháng năm sinh, cơ sở KCB ban đầu...) nếu chưa đúng thì nộp lại thẻ BHYT cho đơn vị, để chuyển cơ quan BHXH cấp lại.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Phòng Thu, Phòng Cấp sổ - Thẻ BHXH thành phố phối hợp với các phòng chức năng và BHXH các quận, huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai đến các đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo phân cấp quản lý. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH thành phố để được xem xét giải quyết. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
	Nơi nhận:
- Như trên.
- Ban Thu BHXH.VN (báo cáo).
- BGĐ BHXH.TP.
- Các phòng chức năng.
- BHXH quận, huyện.
- Lưu.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Đỗ Quang Khánh
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		Mã  đơn vị:               Mã KCB:														DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT														Mẫu số: 01a-TBH

		Tên đơn vị:														Số:..........Tháng........ Năm ..............

		Địa chỉ:

		Số 
TT		Họ và tên		Số sổ BHXH		Số thẻ BHYT		Ngày, tháng, năm sinh		Nữ 
(X)		Số chứng minh thư						Nguyên quán		Chức danh công việc		Địa chỉ		Nơi đăng ký KCB ban đầu (mã số)				Ghi chú

														Số		Ngày cấp		Mã Tỉnh cấp								Tỉnh		Bệnh viện

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				* Phần dành cho cơ quan BHXH ghi:

				- Số sổ BHXH được cấp:................................ số, Từ số:................................ Đến số:................................

				- Số thẻ BHYT được cấp:.............................. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh:........................................ thẻ.

				- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày ____/____/_______ Đến ngày ____/____/_______

														Ngày..... tháng...... năm..........												Ngày..... tháng...... năm..........

				Cán bộ BHXH										Giám đốc BHXH								Người lập biểu				Người sử dụng lao động

		Phương pháp ghi:

		*		Mẫu số 01a-TBH do Đơn vị lập, khi đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới

				(kể cả những người đã tham gia trước đó nhưng ngừng đóng một thời gian nay tham gia trở lại) mà chưa được cấp sổ BHXH hoặc cấp thẻ BHYT.

				- Cột 1, 2: ghi số TT, họ tên người lao động tăng

				- Cột 3: ghi số sổ BHXH của người lao động (nếu có). Người lao động đã có sổ ghi trước, chưa có sổ BHXH ghi sau.

				- Cột 4: ghi số thẻ BHYT (nếu có), chưa có bổ sung sau khi cơ quan BHXH cấp.

				- Cột 5: ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh

				- Cột 6: nếu là nữ đánh dấu X

				- Cột 7, 8: ghi số, ngày cấp CMT của người lao động										(nơi cấp CMND được lấy tự động từ 2 ký đầu của số CMND).

				- Cột 9: ghi Mã tỉnh của nơi cấp CMT theo Mã tỉnh cấp thẻ BHYT. Trường hợp Tỉnh cũ tách hoặc sáp nhập thì ghi theo đơn vị hành chính cấp Tỉnh, Thành phố hiện tại.

				Vd1: nơi cấp CMT là: CA TP. HCM thì ghi mã 79.

				Vd2: nơi cấp CMT là: CA Tỉnh Hà Tây cũ thì ghi mã 01 (theo mã Hà Nội).

				Vd3: nơi cấp CMT là: CA Tỉnh Sông Bé trước đây thì cần xác định chính xác Tỉnh Bình Dương hay Tỉnh Bình Phước, nếu thuộc Bình Dương ghi mã 74, Bình Phước ghi mã 70).

				- Cột 10: ghi nguyên quán theo giấy khai sinh

				- Cột 11: ghi chức danh công việc.

				- Cột 12: ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú (hoặc nơi đăng ký tạm trú).

				- Cột 13, 14: ghi nơi đăng ký KCB ban đầu. Mã tỉnh và mã bệnh viên nơi KCB (vd: thành phố Hồ Chí Minh = 79, Trung tâm y tế Quận 1 = 004)

				- Cột 15: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu là đối tượng đặc biệt trong đơn vị). Nếu người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì ghi ký hiệu chữ (A).

				* Phần dành cho cơ quan BHXH ghi:

				- Ghi số sổ BHXH được cấp từ số đến số.

				- Ghi số lượng thẻ được cấp trong kỳ; trong đó ghi cụ thể số lượng thẻ được cấp ngoại tỉnh (nếu có); thời hạn sử dụng của thẻ.
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3a-TBH

		Mã  đơn vị:               Mã KCB:																		DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN																				Mẫu số: 03a-TBH

		Tên đơn vị:																		Số:..........Tháng........ Năm ..............

		Địa chỉ:

		Số 
TT		Họ và tên		Số sổ 
BHXH		Ngày tháng năm sinh		Tiền lương và phụ cấp																				Thời gian				Tỷ lệ đóng		Thay đổi chức danh		Ghi chú

										Mức cũ										Mức mới

										Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Từ tháng
năm		Đến tháng
năm

												Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác				Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác										Trả thẻ		Nội dung

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		I		Lao động tăng

		II		Lao động giảm

		III		Thay đổi lương, chức danh công việc

		IV		Bổ sung BHYT

		V		Bổ sung BH thất nghiệp

						* TỔNG HỢP CHUNG:

						A. Phát sinh kỳ này				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Tăng				Giảm						Tăng				Giảm						Tăng				Giảm

						1. Số lao động

						2. Quỹ lương

						3. Số phải đóng

						4. Điều chỉnh số phải đóng

						B. Tổng hợp cuối kỳ				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này

						1. Số lao động

						2. Tổng quỹ lương

						3. Số phải đóng

										Ngày..... tháng...... năm..........																										Ngày..... tháng...... năm..........

				Cán bộ BHXH						Giám đốc BHXH												Người lập biểu														Người sử dụng lao động

		Phương pháp ghi:

		*		Mẫu số 03a-TBH do Đơn vị lập khi có biến động tăng - giảm về lao động, hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

				- Đơn vị lập mẫu này theo thứ tự: lao động tăng; lao động giảm; lao động được tăng (giảm) lương, các trường hợp điều chỉnh lại mức đóng của thời gian trước; bổ sung BHYT; bổ sung BHTN.

				- Trường hợp NLĐ có nhiều nội dung cần điều chỉnh, thì ghi nhiều dòng liên tục, hết nội dung này đến nội dung khác.

		Cột 1, 2: Số TT, ghi họ tên người lao động

		Cột 3: ghi số sổ BHXH, theo thứ tự số được cấp trước ghi trước, số được cấp sau ghi sau.

		Cột 4: ghi ngày tháng năm sinh

		Cột 5 và cột 10: ghi tổng mức tiền lương, tiền công cũ (cột 5) và mới (cột 10) theo HĐLĐ

				- Nếu đơn vị thực hiện theo thang, bảng lương Nhà nước thì ghi bằng hệ số lương.

				- Nếu đơn vị thực hiện thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng thì ghi bằng tổng mức lương, tiền công theo HĐLĐ.

				- Nếu ghi bằng USD: thì tính ra VNĐ để ghi, theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm.

		Cột 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14: ghi phụ cấp chỉ áp dụng đối với đơn vị thực hiện thang, bảng lương Nhà nước.

		Cột 15: ghi tháng/năm bắt đầu tăng, giảm lao động hoặc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

		Cột 16: chỉ ghi đối với trường hợp điều chỉnh lại mức BHXH, BHYT, BHTN đã đóng trong giai đoạn cũ. Hoặc khi thu bổ sung giá trị thẻ BHYT không thu hồi được.

		Cột 17: tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến nội dung điều chỉnh các giai đoạn. Cách ghi:

				BHXH, BHYT, BHTN:		25%

				BHXH, BHYT:		23%

				BHXH, BHTN:		22%

				BHXH:		20% hoặc 16%

				BHYT:		3%

				BHTN:		2%

		Cột 18: ghi chức danh thay đổi

		Cột 19: đánh dấu X các trường hợp giảm có trả thẻ BHYT. Trường hợp không trả thẻ thì ghi vào phần IV- Bổ sung thẻ BHYT giá trị còn lại.

		Cột 20: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ; mã đối tượng BHYT (nếu khác).

		* Tổng hợp chung: chỉ ghi tổng hợp tình hình biến động, điều chỉnh trong kỳ và tính toán số phải nộp tại kỳ lập danh sách. Phân tích BHXH, BHYT, BHTN

		A. Phát sinh kỳ này:

				1. Số lao động: ghi số lao động tăng hoặc giảm phát sinh trong kỳ

				2. Quỹ lương: ghi quỹ lương phát sinh tăng hoặc giảm theo BHXH, BHYT, BHTN (các đơn vị lưu ý những trường hợp có MTL cao hơn mức trần đóng BH thì chỉ tổng hợp theo mức trần).

				3. Số phải đóng: BHXH = dòng 2 X 20%; BHYT = dòng 2 X 3%; BHTN = dòng 2 X 2%

				4. Điều chỉnh số phải đóng: ghi số điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của thời gian trước tháng điều chỉnh hiện hành

				không liên quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ.

		B. Tổng hợp cuối kỳ: Tính theo từng quỹ BHXH - BHYT - BHTN

				1. Số lao động:		Kỳ này = Kỳ trước + lao động tăng -  lao động giảm

				2. Tổng quỹ lương:		Kỳ này = Kỳ trước + dòng 2 (phần A) tăng  -  dòng 2 (phần A) giảm.

				3. Số phải nộp:		BHXH = dòng 2 (phần B) X 20%; BHYT = dòng 2 (phần B) X 3%; BHTN = dòng 2 (phần B) X 2%

		Lưu ý:

		Số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN trong tháng

				= Số phải đóng (dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ) của mẫu 3a cuối cùng trong tháng + tổng tăng (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh tăng trong tháng)

														- tổng giảm (dòng 4 phần A của tất cả các biểu 03a phát sinh giảm trong tháng).

		VD: tháng 06/09 lập 2 biểu 3a: Số phải nộp tháng 06/2009 (BHXH+BHYT+BHTN)

				= dòng 3 phần tổng hợp cuối kỳ (biểu 3a đợt 2) + tổng dòng 4 Điều chỉnh số phải đóng tăng (biểu 3a đợt 1+ đợt 2) - tổng dòng 4 giảm (biểu 3a đợt 1+ đợt 2)





3a-ml công thức tham khảo

		Mã  đơn vị:																		DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN																				Mẫu số: 03a-TBH						Mức lương trần		10/1/06		1/1/08		5/1/09		7/1/09		1/1/11

		Tên đơn vị:																		Số: 1 Tháng 06 Năm 2009																								T/g hiện hành		BHXH, BHTN		9,000,000		10,800,000		13,000,000		13,000,000

		Địa chỉ:																																										6/1/09		BHYT		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		13,000,000

		Số 
TT		Họ và tên		Số sổ 
BHXH		Ngày tháng năm sinh		Tiền lương và phụ cấp																				Thời gian				Tỷ lệ đóng bổ sung		Thay đổi chức danh		Ghi chú						QUỸ LƯƠNG PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH												ĐIỀU CHỈNH SỐ PHẢI ĐÓNG														Số LĐ BHXH, BHYT tăng		Số LĐ BHXH , BHYT giảm		Số LĐ BHTN tăng		Số LĐ BHTN giảm

										Mức cũ										Mức mới																								BHXH				BHYT				BHTN				SỐ THÁNG		BHXH				BHYT				BHTN

										Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Từ tháng
năm		Đến tháng
năm

												Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác				Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác										Trả thẻ		Nội dung				TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM				TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20				A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q

		I		Lao động tăng																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		1		Võ Thanh Tâm		7909000001														5,000,000										08/08		01/09		23%						HĐ 06 tháng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6		6,000,000		- 0		900,000		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		2				7909000001														5,000,000										02/09				25%						HĐ 12 tháng				5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		4		4,000,000		- 0		600,000		- 0		400,000		- 0		1		0		1		0

		3		Nguyễn Thanh Tùng		7909000002														5,000,000										05/09				25%						HĐ Số … ngày…				5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		1		1,000,000		- 0		150,000		- 0		100,000		- 0		1		0		1		0

		II		Lao động giảm																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		4		Lê Duy Chiểu		0200000015				5,000,000										- 0										05/09				20%				X		QĐ thôi việc số …(không TN)				- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		- 0		1		- 0		1,000,000		- 0		- 0		- 0		- 0		0		1		0		0

		5		Hồ Nam		0200000016				5,000,000										- 0										05/09				22%						QĐ thôi việc số …(có TN)				- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		1		- 0		1,000,000		- 0		- 0		- 0		100,000		0		1		0		1

		6		Nguyễn Văn Danh		0200000018				5,000,000										- 0										01/09				20%						Nghỉ không lương từ 01/2009				- 0		5,000,000		- 0		5,000,000		- 0		- 0		5		- 0		5,000,000		- 0		- 0		- 0		- 0		0		1		0		0

		III		Thay đổi lương, chức danh công việc						- 0										- 0																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		7		Nguyễn Thị Hương		0200000007				5,000,000										15,000,000										10/08		12/08		23%						QĐ số …				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3		3,480,000		- 0		900,000		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

						0200000007				5,000,000										15,000,000										01/09		04/09		25%										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4		4,640,000		- 0		1,200,000		- 0		464,000		- 0		0		0		0		0

						0200000007				5,000,000										15,000,000										05/09				25%										8,000,000		- 0		10,000,000		- 0		8,000,000		- 0		1		1,600,000		- 0		240,000		- 0		160,000		- 0		0		0		0		0

		8		Lê Kim Cương		0200000008				5,000,000										12,000,000										05/09				25%		Phó P.TC				QĐ số …				7,000,000		- 0		7,000,000		- 0		7,000,000		- 0		1		1,400,000		- 0		210,000		- 0		140,000		- 0		0		0		0		0

		9		Nguyễn Hoa		0200000009				7,000,000										5,000,000										06/09				25%						QĐ số …				- 0		2,000,000		- 0		2,000,000		- 0		2,000,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		IV		Bổ sung BHYT																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		10		Hồ Nam		0200000016														5,000,000										06/09		12/09		3%						Nộp bổ sung do không trả thẻ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7		- 0		- 0		1,050,000		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		11		Nguyễn Văn Danh		0200000018														5,000,000										06/09		12/09		3%						Bổ sung BHYT				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7		- 0		- 0		1,050,000		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		V		Bổ sung BH thất nghiệp																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		12		Lê Thanh Phong		0200000019														5,000,000										02/09				2%						Tăng BHTN từ 02/09				- 0		- 0		- 0		- 0		5,000,000		- 0		4		- 0		- 0		- 0		- 0		400,000		- 0		0		0		1		0

																																												25,000,000		17,000,000		27,000,000		17,000,000		30,000,000		7,000,000		45		22,120,000		7,000,000		6,300,000		- 0		1,664,000		100,000		2		3		3		1

						* TỔNG HỢP CHUNG:

						A. Phát sinh kỳ này				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Tăng				Giảm						Tăng				Giảm						Tăng				Giảm												Chú ý:

						1. Số lao động				2				3						2				3						3				1												- Nếu đóng bổ sung cho năm trước thì phải kiểm tra, điều chỉnh lại công thức hoặc xuống dòng khi thay đổi lương trần.

						2. Quỹ lương				25,000,000				17,000,000						27,000,000				17,000,000						30,000,000				7,000,000												- Ghi mốc lương trần cho các năm tiếp theo nếu có thay đổi.

						3. Số phải đóng				5,000,000				3,400,000						810,000				510,000						600,000				140,000												- Phần điều chỉnh số phải đóng thất nghiệp, lưu ý các trường hợp điều chỉnh vừa có thời gian tham gia thất nghiệp vừa chỉ có thời gian tham gia

						4. Điều chỉnh số phải đóng				22,120,000				7,000,000						6,300,000				- 0						1,664,000				100,000												BHXH, BHYT thì phải tách làm 2 dòng (hoặc phải điều chỉnh lại công thức phần BHTN)

																																														- Phần cột chữ từ A - U không in ra giấy để gửi cho cơ quan, chỉ in từ cột 1 - 20

						B. Tổng hợp cuối kỳ				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này												Cách ghi cột tỷ lệ:						Có TN		Không TN		Ghi chú

						1. Số lao động				20				19						20				19						15				17												- Tăng mới:						25%		23%

						2. Tổng quỹ lương				100,000,000				108,000,000						100,000,000				110,000,000						75,000,000				98,000,000												- Điều chỉnh do tăng giảm lương:						25%		23%

						3. Số phải đóng				20,000,000				21,600,000						3,000,000				3,300,000						1,500,000				1,960,000												- Giảm tham gia (kể cả giảm nguyên lương)						22%		20%		không giảm BHYT do đã sử dụng thẻ.

																																														- Bổ sung tăng nguyên lương:						25%		23%

														Ngày..... tháng...... năm..........																								Ngày..... tháng...... năm..........								- Bổ sung tăng, giảm BHYT:						3%		3%

				Cán bộ BHXH										Giám đốc BHXH										Người lập biểu														Người sử dụng lao động								- Tăng tham gia thất nghiệp:						2%





3a-hsl công thức tham khảo

		Mã  đơn vị:																		DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN																				Mẫu số: 03a-TBH				T/g hiện hành		LTT chung		10/1/06		1/1/08		5/1/09		1/1/11

		Tên đơn vị:																		Số: 1 Tháng 06 Năm 2009																								6/1/09				450,000		540,000		650,000

		Địa chỉ:

		Số 
TT		Họ và tên		Số sổ 
BHXH		Ngày tháng năm sinh		Tiền lương và phụ cấp																				Thời gian				Tỷ lệ đóng bổ sung		Thay đổi chức danh		Ghi chú						QUỸ LƯƠNG PHÁT SINH THÁNG HIỆN HÀNH												ĐIỀU CHỈNH SỐ PHẢI ĐÓNG														Số LĐ BHXH, BHYT tăng		Số LĐ BHXH , BHYT giảm		Số LĐ BHTN tăng		Số LĐ BHTN giảm

										Mức cũ										Mức mới																								BHXH				BHYT				BHTN				SỐ THÁNG		BHXH				BHYT				BHTN

										Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Tiền lương, tiền công		Phụ cấp								Từ tháng
năm		Đến tháng
năm

												Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác				Chức vụ		Thâm niên VK		Thâm niên nghề		Khác										Trả thẻ		Nội dung				TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM				TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM		TĂNG		GIẢM

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20				A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q

		I		Lao động tăng																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		1		Võ Thanh Tâm		7909000001														3.00										08/08		01/09		23%						HĐ 06 tháng				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		6		1,944,000		- 0		291,600		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		2				7909000001														3.00										02/09				25%						HĐ 12 tháng				3.00		- 0		3.00		- 0		3.00		- 0		4		1,560,000		- 0		234,000		- 0		156,000		- 0		1		0		1		0

		3		Nguyễn Thanh Tùng		7909000002														3.00										05/09				25%						HĐ Số … ngày…				3.00		- 0		3.00		- 0		3.00		- 0		1		390,000		- 0		58,500		- 0		39,000		- 0		1		0		1		0

		II		Lao động giảm																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		4		Lê Duy Chiểu		0200000015				3.00										- 0										05/09				20%				X		QĐ thôi việc số …(không TN)				- 0		3.00		- 0		3.00		- 0		- 0		1		- 0		390,000		- 0		- 0		- 0		- 0		0		1		0		0

		5		Hồ Nam		0200000016				3.00										- 0										05/09				22%						QĐ thôi việc số …(có TN)				- 0		3.00		- 0		3.00		- 0		3.00		1		- 0		390,000		- 0		- 0		- 0		39,000		0		1		0		1

		6		Nguyễn Văn Danh		0200000018				3.00										- 0										01/09		04/09		20%						Nghỉ không lương từ 01/2009				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4		- 0		1,296,000		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

						0200000018				3.00										- 0										05/09				20%										- 0		3.00		- 0		3.00		- 0		- 0		1		- 0		390,000		- 0		- 0		- 0		- 0		0		1		0		0

		III		Thay đổi lương, chức danh công việc						- 0										- 0																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		7		Nguyễn Thị Hương		0200000007				3.00										3.33										10/08		12/08		23%						QĐ số …				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3		106,920		- 0		16,038		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

						0200000007				3.00										3.33										01/09		04/09		25%										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4		142,560		- 0		21,384		- 0		14,256		- 0		0		0		0		0

						0200000007				3.00										3.33										05/09				25%										0.33		- 0		0.33		- 0		0.33		- 0		1		42,900		- 0		6,435		- 0		4,290		- 0		0		0		0		0

		8		Lê Kim Cương		0200000008				3.00										3.00		0.40								05/09				25%		Phó P.TC				QĐ số …				0.40		- 0		0.40		- 0		0.40		- 0		1		52,000		- 0		7,800		- 0		5,200		- 0		0		0		0		0

		9		Nguyễn Hoa		0200000009				3.00										3.33										06/09				25%						QĐ số …				0.33		- 0		0.33		- 0		0.33		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		IV		Bổ sung BHYT																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		10		Hồ Nam		0200000016														3.00										06/09		12/09		3%						Nộp bổ sung do không trả thẻ				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7		- 0		- 0		409,500		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		11		Nguyễn Văn Danh		0200000018														3.00										06/09		12/09		3%						Bổ sung BHYT				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		7		- 0		- 0		409,500		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		V		Bổ sung BH thất nghiệp																																								- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0		0		0		0

		12		Lê Thanh Phong		0200000019														3.00										02/09				2%						Tăng BHTN từ 02/09				- 0		- 0		- 0		- 0		3.00		- 0		4		- 0		- 0		- 0		- 0		156,000		- 0		0		0		1		0

																																												7.06		9.00		7.06		9.00		10.06		3.00		45.00		4,238,380		2,466,000		1,454,757		- 0		374,746		39,000		2		3		3		1

						* TỔNG HỢP CHUNG:

						A. Phát sinh kỳ này				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Tăng				Giảm						Tăng				Giảm						Tăng				Giảm												Chú ý:

						1. Số lao động				2				3						2				3						3				1												- Nếu đóng bổ sung cho năm trước thì phải kiểm tra, điều chỉnh lại công thức hoặc xuống dòng khi thay đổi lương tối thiểu chung

						2. Quỹ lương				4,589,000				5,850,000						4,589,000				5,850,000						6,539,000				1,950,000												- Đóng đến tháng năm chỉ ghi các trường hợp tháng đến không phải là tháng hiện hành.

						3. Số phải đóng				917,800				1,170,000						137,670				175,500						130,780				39,000												BHXH, BHYT thì phải tách làm 2 dòng (hoặc phải điều chỉnh lại công thức phần BHTN)

						4. Điều chỉnh số phải đóng				4,238,380				2,466,000						1,454,757				- 0						374,746				39,000												- Phần cột chữ từ A - H không in ra giấy để gửi cho cơ quan, chỉ in từ cột 1 - 20

																																														- Khi thay đổi lương tối thiểu chung thì phải điều chỉnh lại công thức phần tổng hợp.

						B. Tổng hợp cuối kỳ				Bảo hiểm xã hội										Bảo hiểm y tế										Bảo hiểm thất nghiệp

										Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này						Kỳ trước				Kỳ này												Cách ghi cột tỷ lệ:						Có TN		Không TN		Ghi chú

						1. Số lao động				20				19						20				19						15				17												- Tăng mới:						25%		23%

						2. Tổng quỹ lương				40,000,000				38,739,000						40,000,000				38,739,000						30,000,000				34,589,000												- Điều chỉnh do tăng giảm lương:						25%		23%

						3. Số phải đóng				8,000,000				7,747,800						1,200,000				1,162,170						600,000				691,780												- Giảm tham gia (kể cả giảm nguyên lương)						22%		20%		không giảm BHYT do đã sử dụng thẻ.

																																														- Bổ sung tăng nguyên lương:						25%		23%

														Ngày..... tháng...... năm..........																								Ngày..... tháng...... năm..........								- Bổ sung tăng, giảm BHYT:						3%		3%

				Cán bộ BHXH										Giám đốc BHXH										Người lập biểu														Người sử dụng lao động								- Tăng tham gia thất nghiệp:						2%






